
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
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Năm học: 2020-2021
(Thời gian: 45 phút)


I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức: 
- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá tương đối chính xác chất lượng của học sinh, thấy được những mặt mạnh yếu trên cơ sở đó tiếp tục cải thiện phương pháp giảng dạy, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong làm bài, rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh các hiện tượng địa lí.
2. Kỹ năng, thái độ: Trung thực trong học tập
3.Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.Ý thức tự giác chủ động trong học tập
II. MA TRẬN ĐỀ 

	       Cấp độ


Tên chủ đề
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
(20%) 
	Vận dụng cao
(10%)
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TN
	

	1.Đặc điểm phát triển KT_XH các nước châu Á
	4 câu
1 điểm
	
	1 câu
0.25 điểm
	
	1 câu
2 điểm
	
	6 câu
3.25 điểm

	2. Tình hình phát triển KT_XH các nước châu Á
	4 câu
1 điểm
	1 câu
1 điểm
	
	
	
	
	5 câu
2 điểm

	3. Khu vực Tây Nam Á

	3 câu
0.75 điểm
	
	3 câu
0.75điểm
	
	
	
	6 câu
1.5  điểm

	4.Khu vực Nam Á
( diều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế)
	1 câu
0.25 điểm
	
	
	1 câu
2 điểm
	

	4 câu
1 điểm
	6 câu
3.25 điểm

	
Tổng

	12 câu
3 điểm
	1 câu
1 điểm
	4 câu
1 điểm
	1 câu
2 điểm

	1 câu
2 điểm
	   4 câu
1 điểm
	     23 câu
10 điểm


III. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm)
	
Người ra đề




    Nguyễn Thị Thoan
	
Nhóm trưởng




Trương Tố Uyên
	
Tổ trưởng CM




Phạm Thị Mai Hương
	
Ban giám hiệu




Cung Lan Hương




	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 01
	ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 8
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A. Đông Nam Á.	B. Tây Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 2. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A. Dịch vụ.	B. Công nghiệp.	C. Nông nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A. Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 6. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 7. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 11.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 12.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 13. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A. thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 16. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 17.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
      A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
         C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 18.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây Bắc- Đông Nam.	B. Tây Nam- Đông Bắc
C. Tây Đông.		D. Đông Nam.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Ấn Độ 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Nê pan.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (1 điểm) Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước châu Á?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu Nam Á? Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
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Mã đề: 02
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(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
    C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	       D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 2. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A. Dịch vụ.	B. Công nghiệp.	C. Nông nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A. Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 6. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A. Đông Nam Á.	B. Tây Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 7. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 11. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 12.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 13. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A. thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Ấn Độ 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Nê pan.
Câu 16.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 17.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
      A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
         C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 18.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
C. Tây đông.		D. tất cả đều sai.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                             B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (1 điểm) Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước châu Á?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu Nam Á? Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
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Mã đề: 03
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 2. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A.Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A.Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A.Dịch vụ.	B. Công nghiệp.	C. Nông nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 6. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 7. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A.Đông Nam Á.	B. Tây Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 11.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 12.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
     C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 13.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
C. Tây đông.		D. tất cả đều sai.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 16. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 17.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 18. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A.thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Ấn Độ 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Nê pan.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (1 điểm) Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước châu Á?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu Nam Á? Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
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TỔ: XÃ HỘI
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Mã đề: 04
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Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 2. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A. Dịch vụ.	B. Công nghiệp.	C. Nông nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A. Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 6. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 7. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 8. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A. Đông Nam Á.	B. Tây Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 11.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Ấn Độ 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Nê pan.
Câu 12.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 13.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
    C. Tây đông.		                             D. tất cả đều sai
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 16. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 17.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
 A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
     C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 18. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A. thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (1 điểm) Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước châu Á?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu Nam Á? Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
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I. Phần trắc nghiệm  (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	    Câu
Mã   
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	01
	B
	C
	A 
	 B
	D
	D
	A
	A
	A
	D 

	02
	D
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	A
	D

	03
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	D

	04
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	B

	

	    Câu
Mã   
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	01
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	A
	A

	02
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	A
	A

	03
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	A

	04
	A
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	B


II. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Nhờ áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, nền nông nghiệp ở nhiều nước châu Á đã đạt được thành tựu to lớn:
+ Sản xuất lúa gạo chiếm 93% và khoảng 39% sản lượng lúa mì của toàn thế.
giới (2003).
+ Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nước đông dân trước đây thường xuyên thiếu lương thực, nay đã đủ và còn thừa để xuất khẩu.
+ Thái Lan và Việt Nam không những đủ lương thực mà hiện nay trở thành các nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai thế giới.
	            
0.5đ

0.25đ

0.25đ

	Câu 2 
(2 điểm)
	Đặc điểm khía hậu Nam Á và ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất và đời sống 
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa 
- Có hai thời kì: 
+ Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau có gió mùa đông bắc thổi từ đất liền ra biển nên khô hạn gây thiếu nước cho sản xuất và đời sống.
+ Từ tháng 4 đến tháng 9: có gió TN từ Ấn Độ Dương thổi vào đem mưa đến. Đây là thời kì thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân.
* Giải thích: 
- Dãy núi Hi-ma-lay-a đồ sộ nhất thế giới, chạy từ tây sang đông là ranh giới tự nhiên giữa Nam Á và Đông Á 
- Núi Hi-ma-lay-a đón gió TN từ biển thổi vào gây mưa lớn ở sườn nam còn sườn bắc rất khô hạn 
- Núi Hi-ma-lay-a chắn gió ĐB từ Bắc Á tràn về làm cho khu vực Nam Á không có mùa đông lạnh .
	               


0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 3 
(2 điểm)
	Tính mật độ dân số: 
Đông Á: 128 người/km²; 
Nam Á: 302 người/km²;
Đông Nam Á: 115 người/km²; 
Trung Á: 14 người/km²;
Tây Nam Á: 41 người/km².

b/ Nhận xét, nguyên nhân:
- Dân số (mật độ dân số) không đồng đều giữa các khu vực.
+ Những những khu vực có mật độ dân số cao: Nam Á, Đông Á, Đông ,Nam Á.
→ Nguyên nhân: Nằm trong kiểu khí hậu gió mùa, nhiều đồng bằng lớn, có lịch sử phát triển lâu đời,...
+ Những khu vực thưa dân: Tây Nam Á, Trung Á .
→ Do có địa hình hiểm trở, khí hậu khô hạn,...
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ


0.25đ


	
Người ra đề




    Nguyễn Thị Thoan
	
Nhóm trưởng




Trương Tố Uyên
	
Tổ trưởng CM




Phạm Thị Mai Hương
	
Ban giám hiệu




Cung Lan Hương
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Đồng bằng Ấn Hằng.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.
Câu 2. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A.Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A.Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A.Dịch vụ.	B. Nông nghiệp.	C. Công nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 6. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 7. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A.Tây Nam Á.	B. Đông Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 11.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 12.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
      A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
         C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 13.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
C. Tây đông.		D. tất cả đều sai.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 16. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 17.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 18. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A.thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Nê pan 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Ấn Độ
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (2điểm)  Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực?
Câu 2: (1 điểm) Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ DỰ BỊ
Mã đề: 02
	ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 8
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A.Dịch vụ.	B. Nông nghiệp.	C. Công nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 2. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A.Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A.Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Đồng bằng Ấn Hằng.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.
Câu 6.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 7. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A.Tây Nam Á.	B. Đông Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 11. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 12.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
      A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
         C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 13.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
C. Tây đông.		D. tất cả đều sai.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 16. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A.thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 17.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 18. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Nê pan 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Ấn Độ
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (2điểm)  Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực?
Câu 2: (1 điểm) Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ DỰ BỊ
Mã đề: 03
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 2. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A.Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A.Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 6. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Đồng bằng Ấn Hằng.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.
Câu 7. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A.Tây Nam Á.	B. Đông Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A.Dịch vụ.	B. Nông nghiệp.	C. Công nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 11.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 12.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
      A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
         C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 13.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
C. Tây đông.		D. tất cả đều sai.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Nê pan 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Ấn Độ
Câu 16. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 17.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 18. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A.thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét                             D. Trung Quốc, Ấn Độ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (2điểm)  Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực?
Câu 2: (1 điểm) Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:  
A. Đồng bằng Ấn Hằng.	B. Dãy Gác Tây và Gác Đông.
C. Sơn nguyên Đê Can	D. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.
Câu 2. Nguồn dầu mỏ, khí đốt của châu Á chủ yếu tập trung ở khu vực:
A.Tây Nam Á.	B. Đông Nam Á.	C. Đông Á.	D. Nam Á.
Câu 3. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A.Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 4.  Quốc gia phát triển nhất Nam Á là:
A.Nê-pan.	B. Ấn Độ.	C. Băng-la-đét.	D. Pa-kit-tan.
Câu 5. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A.Dịch vụ.	B. Nông nghiệp.	C. Công nghiệp.	D. Khai thác dầu mỏ.
Câu 6. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á? 
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục.	B. có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị
C. tiếp giáp với nhiều vùng biển.	D. nằm hoàn toàn ơ bán cầu Tây.
Câu 7. Châu Á tiếp giáp với ba đại dương là:
    A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
    B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 
    C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.
    D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?
A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.
B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á.
C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á.
D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á.
Câu 9.  Địa hình chủ yếu của khu vực Tây Nam Á:
A. núi và cao nguyên.	B. đồng bằng.	
C. đồng bằng và bán bình nguyên.            	D. đồi núi.
Câu 10.  Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm  nước có thu  nhập cao
A. I-xra-en	B. Cô- oét
C. Nhật Bản	D. Tất cả đều đúng.
Câu 11.  Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước:
A. Chậm phát triển	B. Đang phát triển
C. Phát triển      	D. tất cả đều sai.
Câu 12.  Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là:
A. Thái Lan, Việt Nam.	B. Trung Quốc, Thái Lan.
C. Ấn Độ, Việt Nam .	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 13.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc- đông nam.	B. Tây nam- đông bắc
C. Tây đông.		D. tất cả đều sai.
Câu 14. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:
A. sông Ấn, sông Hằng.	B. sông Hoàng Hà.	
C. sông Ti-grơ và Ơphrat.	D. sông Trường Giang.
Câu 15.  Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu dứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là 
    A. Thái Lan, Việt Nam	                            B. Trung Quốc, In- đô- nê- xi-a
C. Ấn Độ, Băng- la- đét	D. Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 16. Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là :
A. Nhật Bản.		B. Xin-ga-po.
C. Hàn Quốc.		D. Cả 3 quốc gia trên.                                    
Câu 17.  Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
      A. Lúa mì, bông, chà là.	B. Lúa gạo, ngô, chà là.
         C. Lúa gạo, ngô, chè.	                            D. Lúa gạo, lúa mì, cọ dầu.
Câu 18. Việt Nam nằm trong nhóm nước:
A.thu nhập cao.	B. có thu nhập thấp.	C. trung bình trên.	D. trung bình dưới.
Câu 19. Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
B. Rừng lá kim, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
D. Rừng lá rộng, xa van, hoang mạc và cảnh qua núi cao.
Câu 20.  Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?
A. Nê pan 	                                 B. Pa-ki-xtan.
C. Băng – la- đét.	                                 D. Ấn Độ
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (2điểm)  Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực?
Câu 2: (1 điểm) Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay- a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực châu Á.
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km2)
	Dân số năm 2001
(triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam Á
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56

	Tây Nam Á
	7016
	286


- Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
a. Tính mật độ dân số các khu vực trên?
b. Nhận xét mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Giải thích tại sao có sự phân bố trên?
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III. Phần trắc nghiệm  (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	    Câu
Mã   
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	01
	D
	D
	A 
	 B
	B
	D
	A
	A
	A
	D 

	02
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	A
	D

	03
	D
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	B

	04
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	D

	

	    Câu
Mã   
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	01
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	D

	02
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	D

	03
	B
	C
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	A
	A

	04
	B
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	D


IV. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	* Đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á :
- Địa hình:Tây Nam Á là một khu vực nhiều núi và cao nguyên.
+ Phía đông bắc: có các dây núi cao 
+ Phía tây nam là sơn nguyên A-rap chiếm gần toàn bộ diện tích của bán đảo A-rap.
+ Ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà được phù sa của hai sông Ti-grơ và Ơ-phrát bồi đắp.
- Khí hậu: chủ yếu là khí hậu nhiệt đới khô, một phần ven Địa Trung Hải có khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.
- Nguồn tài nguyên quan trọng nhất khu vực là dầu mỏ, phân bố chủ yếu ở đồng bằng Luỡng Hà, các đồng bằng của bán đảo A-rap và vùng vịnh Péc-xích. Những nước có nhiều dầu mỏ nhất là A-rập Xê-Út, I-ran. I-rắc, Cô-oét.
* Những khó khăn: 
- Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt (địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, khí hậu khô hạn, sông ngòi kém phát triển, cảnh quan chủ yếu là hoang mạc…)
- Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác – xuất khẩu tài nguyên dầu mỏ, dân cư thưa thớt
- Sự can thiệp của nước ngoài
- Tình hình chính trị bất ổn (xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ

	            
0.25đ

0.25đ

0.25đ
0.25đ


0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

	Câu 2 
(1 điểm)
	- Dãy núi Hi-ma-lay-a đồ sộ nhất thế giới, chạy từ tây sang đông là ranh giới tự nhiên giữa Nam Á và Đông Á 
- Núi Hi-ma-lay-a đón gió TN từ biển thổi vào gây mưa lớn ở sườn nam còn sườn bắc rất khô hạn 
- Núi Hi-ma-lay-a chắn gió ĐB từ Bắc Á tràn về làm cho khu vực Nam Á không có mùa đông lạnh .
	              0.5đ
0.25đ
0.25đ

	Câu 3 
(2 điểm)
	Tính mật độ dân số: 
Đông Á: 128 người/km²; 
Nam Á: 302 người/km²;
Đông Nam Á: 115 người/km²; 
Trung Á: 14 người/km²;
Tây Nam Á: 41 người/km².

b/ Nhận xét, nguyên nhân:
- Dân số (mật độ dân số) không đồng đều giữa các khu vực.
+ Những những khu vực có mật độ dân số cao: Nam Á, Đông Á, Đông ,Nam Á.
→ Nguyên nhân: Nằm trong kiểu khí hậu gió mùa, nhiều đồng bằng lớn, có lịch sử phát triển lâu đời,...
+ Những khu vực thưa dân: Tây Nam Á, Trung Á .
→ Do có địa hình hiểm trở, khí hậu khô hạn,...
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
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Ban giám hiệu
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